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PHỤ LỤC 07 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 

           (Ban hành kèm theo Quyết định số 4651/2024/QĐ-TGĐ ngày 21/11/2024 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) 

 

STT Nội dung 
Mã 

phí 

Tài khoản Silver Tài khoản Gold Tài khoản Diamond Tài khoản CBNV Tài khoản Payroll 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 
TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số 

TKTT 16 

số 

1.2 
Tài khoản 

thanh toán 
  Có  Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

1.2 
Duy trì tối 

thiểu (VND) 
  

50.000 
VND 

50.000 
VND 

50.000 
VND 

50.000 VND 
50.000 
VND 

50.000 VND 
50.000 
VND 

50.000 
VND 

50.000 
VND 

50.000 
VND 

1.3 

Số dư trung 

bình/tháng 
(VND) 

  
Không yêu 

cầu 

Không yêu 

cầu 

2.000.000 

VND 

2.000.000 

VND 

5.000.000 

VND 

5.000.000 

VND 

Không yêu 

cầu 

Không yêu 

cầu 

Không yêu 

cầu 

Không 

yêu cầu 

2.1 
Tin nhắn 

OTT/tháng 
  Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2.2 

SOFT OTP 

xác thực 

giao 
dịch/tháng 

C01E Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2.3 

Phí rút tiền 

tại 

ATM/giao 

dịch trong 
nước 

C17C 

C18C 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
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STT Nội dung 
Mã 

phí 

Tài khoản Silver Tài khoản Gold Tài khoản Diamond Tài khoản CBNV Tài khoản Payroll 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 
TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số 

TKTT 16 

số 

2.4 

Phí rút tiền 

tại 

ATM/giao 
dịch nước 

ngoài 

 C39C 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

2.5 
Phí dịch vụ 

IB/MB/tháng 
C04E 

10.000 

VND 

10.000 

VND 
Miễn phí 10.000 VND Miễn phí 10.000 VND Miễn phí 

10.000 

VND 
Miễn phí 

10.000 

VND 

2.6 

Phí chuyển 

khoản nội bộ 

VAB trên 

IB/MB/giao 
dịch 

 C07E Miễn phí 2.000 VND Miễn phí 2.000 VND Miễn phí 2.000 VND Miễn phí 2.000 VND Miễn phí 
2.000 

VND 

2.7 

Phí thẻ 

thường niên 

thẻ 
ATM/tháng 

 C05C 
5.000 
VND 

5.000 VND Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
Miễn phí 06 

tháng đầu 

Miễn phí 

06 tháng 
đầu 

2.8 

Phí chuyển 

khoản liên 
ngân hàng 

Citad trên 

IB/MB/giao 
dịch 

 C08E 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 
Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

2.9 

Phí chuyển 

khoản nhanh 

Napas 24/7 

trên 
IB/MB/giao 

dịch 

C10E 

C11E 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Miễn phí 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 
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STT Nội dung 
Mã 

phí 

Tài khoản Silver Tài khoản Gold Tài khoản Diamond Tài khoản CBNV Tài khoản Payroll 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 
TKTT 16 số 

TKTT 8 

số 

TKTT 16 

số 
TKTT 8 số 

TKTT 16 

số 

2.10 
Dịch vụ 

SMS/tháng 
 C15E 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Gói ưu đãi Gói ưu đãi 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

Theo quy 

định hiện 
hành (*) 

2.11 

Phí quản lý 

tài 
khoản/tháng 

C02E 
5.000 

VND 

15.000 

VND 

30.000 

VND 

50.000 

VND 

50.000 

VND 

100.000 

VND 
Miễn phí 

50.000 

VND 

Miễn phí 

06 tháng 

đầu. Sau 6 

tháng: 

5.000 

VND/tháng 

50.000 

VND 

Ghi chú: 

- Các loại phí chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

- Phí rút tiền tại ATM/giao dịch trong nước: Bao gồm tại ATM VAB và ATM Ngân hàng liên minh (logo Napas) 

- Theo quy định hiện hành(*): Quy định tại Phụ lục 02, 03, 04 của Quy định này. 

- Phí quản lý tài khoản:  

+ Đối với Tài khoản Silver: Phí phát sinh hàng tháng. 

+ Đối với Tài khoản Gold và Tài khoản Diamond: Miễn phí nếu đạt số dư trung bình/tháng. 

+ Đối với Tài khoản Payroll: Miễn phí 06 (sáu) tháng đầu kể từ ngày đăng ký gói, từ tháng thứ 7 áp dụng theo biểu phí hiện hành. 

- Các dịch vụ khác của tài khoản chưa được nêu tại phụ lục này được thực hiện theo biểu phí hiện hành. 
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